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DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 5 - 2023
KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, KHOA LỊCH SỬ PHẬT GIÁO, KHOA HOẰNG PHÁP, KHOA PHẬT GIÁO VIỆT
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GIẢNG VIÊN: SC.TS. THÍCH NỮ AN DIỆU, NS.TS. THÍCH NỮ TUỆ LIÊN
NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 5 TỪ TIẾT 1 ĐẾN 4 , TÒA HỌC ĐƯỜNG PHÒNG 403

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2010000025 Nguyễn Thành Quang T. Thiện Chiếu

2 2050000457 Đinh Thị Tú Trinh TN. Quang Minh

3 2150000016 Ngô Ngọc Chiêu T. Tâm Chiêu

4 2150000020 Nguyễn Nam Duy T. Đức Tâm

5 2150000030 Vũ Anh Đức T. Nguyên Thành

6 2150000031 Phan Hữu Quang Đức T. Đạo Minh

7 2150000037 Nguyễn Phước Hậu T. Nguyên Định

8 2150000038 Lê Công Hiền T. An Trí

9 2150000122 Lê Hồng Quang T. Chúc Minh

10 2150000127 Nguyễn Anh Quân T. Đức Ân

11 2150000128 Đồng Ái Quốc T. Hữu Chí

12 2150000136 Phạm Văn Sở T. Tịnh Giác

13 2150000138 Phan Văn Sự T. Hữu Pháp

14 2150000155 Trần Thanh Tiến T. Nhuận Chánh

15 2150000167 Tống Hồ Trần Tuyến T. Quảng Hảo

16 2150000174 Huỳnh Trần Duy Thái T. Minh Tâm

17 2150000186 Trần Văn Thiện T. Minh Uyên

18 2150000192 Nguyễn Anh Thống T. Phước Tâm

19 2150000197 Trần Đình Thương T. Tịnh Đức

20 2150000200 Trương Duy Trân T. Vạn Bảo

21 2150000205 Phạm Tăng Trọng T. Tịnh Pháp

22 2150000254 Võ Thị Thùy Dung TN. An Hảo

23 2150000274 Nguyễn Thị Thuý Hằng TN. Thông Nghĩa

24 2150000296 Trần Thị Mỹ Hoa TN. Huệ Tuyền

25 2150000298 Giáp Thị Hoàng TN. Hữu Huy

26 2150000312 Trương Thị Thùy Hương TN. Nhật Hạnh



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

27 2150000320 Võ Thị Hồng Khanh TN. Vạn Tâm

28 2150000334 Nguyễn Thị Liễu TN. Minh Thủy

29 2150000341 Võ Thị Ngọc Linh TN. An Bảo

30 2150000342 Hà Thị Loan TN. Đức Nghiêm

31 2150000357 Vương Lữ Lưu Ly TN. Tuệ Ngọc

32 2150000364 Đặng Thị Mão TN. Thường Viên

33 2150000386 Phạm Thị Ngọc TN. Thánh Thanh

34 2150000388 Vũ Thị Ngọc TN. Trung Pháp

35 2150000392 Ngô Thị Tuyết Nhi TN. Thanh Tâm

36 2150000404 Khuất Thị Ninh TN. Vĩnh Chánh

37 2150000414 Lâm Hiệp Phố TN. Liên Thuận

38 2150000418 Trần Thị Kim Phước TN. Thọ Khánh

39 2150000419 Lê Thị Hồng Phương TN. Tịnh Hằng

40 2150000420 Trần Thị Thu Phương TN. Huyền Trí

41 2150000424 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Quảng Thuận

42 2150000446 Lê Thị Kim Thảo TN. Nhuận Nguyên

43 2150000457 Nguyễn Thị Thanh Thiệp TN. Huệ Khánh

44 2150000468 Nguyễn Phương Anh Thư TN. Tuệ Liên

45 2150000484 Bùi Thị Thủy TN. Nhuận Khả

46 2150000496 Nguyễn Thị Trà TN. Chúc Hiền

47 2150000513 Đỗ Thanh Thanh Trúc TN. Như Viên

48 2150000524 Phan Thị Bạch Tuyết TN. An Hương

49 2150000539 Nguyễn Thị Ngọc Xuân TN. Nhật Bảo
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